
 TMĐT 
 Trong đó: 

NSTW  
 Năm 2020 

 Lũy kế đến 
năm 2020 

 TMĐT 
 Trong đó: 
NSTW theo 

QĐ PDCTĐT 
 Năm 2020 

 Lũy kế đến 
năm 2020 

 TỔNG SỐ       33.430,0      25.304,0              18.227,8              30.189,0              4.885,0            33.430,0            34.126,0            18.227,8            30.189,0            (3.937,0)

            1  Nhà văn hoá xã Mường Mùn         2.050,0        1.940,0                1.940,0                1.990,0                   50,0              2.050,0              2.000,0              1.940,0              1.990,0                 (10,0)
 QĐ số 1027/QĐ-UBND, 
24/10/2019 V/v Phê duyệt 
Chủ trương đầu tư 

            2  Nhà văn hóa xã Quài Nưa         3.000,0        2.025,0                   339,8                2.040,0                   15,0              3.000,0              2.985,0                 339,8              2.040,0               (945,0)
 QĐ số 1118/QĐ-UBND, 
30/10/2017 V/v Phê duyệt 
Chủ trương đầu tư 

            3 
BT mặt đường, Kè chắn đất đường từ QL279 đi bản
Hới (địa phận bản Ban, bản Hới), xã Quài Tở

        3.050,0        2.391,0                2.411,0                   20,0              3.050,0              3.380,0              2.411,0               (969,0)
 QĐ số 1118/QĐ-UBND, 
30/10/2017 V/v Phê duyệt 
Chủ trương đầu tư 

            4  Đường BT nội bản Chứn xã Mường Thín         1.400,0        1.064,0                   184,0                1.084,0                   20,0              1.400,0              1.380,0                 184,0              1.084,0               (296,0)
 QĐ số 901a/QĐ-UBND, 
23/10/2018 V/v Phê duyệt 
Chủ trương đầu tư 

            5 
 Đường  giao thông từ bản Sáng đến bản Ten Cá xã 
Quài Cang 

        3.430,0        2.767,0                     93,0                2.793,0                   26,0              3.430,0              4.275,0                   93,0              2.793,0            (1.482,0)
 QĐ số 1118/QĐ-UBND, 
30/10/2017 V/v Phê duyệt 
Chủ trương đầu tư 

            6  Đường QL 279 - bản Cộng         2.300,0        2.035,0                   578,0                2.078,0                   43,0              2.300,0              2.248,0                 578,0              2.078,0               (170,0)
 QĐ số 901a/QĐ-UBND, 
23/10/2018 V/v Phê duyệt 
Chủ trương đầu tư 

            7  Nhà văn hóa xã Mường Khong         2.300,0        2.055,0                   578,0                2.078,0                   23,0              2.300,0              2.277,0                 578,0              2.078,0               (199,0)
 QĐ số 901a/QĐ-UBND, 
23/10/2018 V/v Phê duyệt 
Chủ trương đầu tư 

            8  Đường BT nội bản Noong Luông         1.800,0        1.708,0                   745,0                1.745,0                   37,0              1.800,0              1.763,0                 745,0              1.745,0                 (18,0)
 QĐ số 901a/QĐ-UBND, 
23/10/2018 V/v Phê duyệt 
Chủ trương đầu tư 

            9 
 Đường từ Km 5+ 75m (lối rẽ đi Thủy điện Long Tạo) 
đến bản Hua Mức 1, xã Pú Xi 

      14.100,0        9.319,0              13.770,0              13.970,0              4.651,0            14.100,0            13.818,0            13.770,0            13.970,0                 152,0 
 QĐ số 1027/QĐ-UBND, 
24/10/2019 V/v Phê duyệt 
Chủ trương đầu tư 

 Ghi chú 

 Đơn vị: Triệu đồng 

 (Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày        tháng 6 năm 2021 của UBND huyện Tuần Giáo) 

 CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN TUẦN GIÁO 
 BIỂU GIẢI TRÌNH DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH GIAO VỐN NSTW NĂM 2020 VƯỢT MỨC HỖ TRỢ 
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NSTW trong 

TMĐT  

 Tình hình bố trí kế hoạch vốn  Lũy kế giao 
vốn NSTW 

đến năm 2020 
vượt cơ cấu 
NSTW trong 
TMĐT theo 
BB K.toán 

 Theo QĐ giao vốn 

 Biểu số 02: 


		2021-06-05T16:14:14+0700


		huyentuangiao@dienbien.gov.vn
	2021-06-05T16:15:58+0700




